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Thanh khoản trên thị trường 

sụt giảm nhẹ 
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường ghi nhận sụt giảm nhẹ. Cụ 

thể, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 248 nghìn tỷ đồng, giảm 

2.1% so với tuần trước.  

Xét theo từng nhóm nhà đầu tư, hoạt động giao dịch ở nhóm cá nhân trong 

nước và nhóm tổ chức trong nước tiếp tục tăng, với mức tăng lần lượt là 

4.2% và 4.1% so với tuần liền trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: FiinproX, KIS Research 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Mặc dù duy trì chuỗi năm tuần mua ròng liên tiếp, hoạt động của nhóm tự 

doanh đã có dấu hiệu chững lại, với giá trị mua ròng đạt khoảng 373 tỷ 

đồng, giảm 54.6% so với tuần trước đó. Đáng chú ý, các mã thu hút lượng 

vốn vào phần lớn tập trung ở KBC (+400 tỷ đồng), TCB (+167 tỷ đồng), 

VHM (+94 tỷ đồng), MSN (+83 tỷ đồng) và MBB (+71 tỷ đồng). Ở hướng 

ngược lại, các mã bị rút vốn nhiều nhất, bao gồm STB (-674 tỷ đồng), VPB 

(-177 tỷ đồng), ACB (-55 tỷ đồng), VSC (-53 tỷ đồng) và VIX (-32 tỷ đồng).  

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Trong tuần vừa qua, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng sang 

tuần thứ tư liên tiếp, với tổng giá trị rút ròng lên đến 3.1 nghìn tỷ đồng, tăng 

85.1% so với tuần trước. 

Trong đó, áp lực bán diễn ra chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như 

VPL (-3.3 nghìn tỷ đồng), VIC (-968 tỷ đồng), MBB (-378 tỷ đồng), HDB (-

363 tỷ đồng) và VCB (-300 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, dòng tiền chủ yếu 

đến từ HPG (+1.0 nghìn tỷ đồng), GEL (+133 tỷ đồng), DCM (+130 tỷ đồng), 

DXG (+130 tỷ đồng) và VCI (+125 tỷ đồng).   

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M 1Y 1W 1M 3M 1Y 1W 1M 3M 1Y 

Tổ chức 
trong nước 

51.6  209.6  778.5  3,229.2  52.0  203.0  750.5  3,161.7  (0.3) 6.6  28.0  67.5  

Cá nhân 
trong nước 

58.4  220.1  778.1  3,359.8  54.9  211.3  770.3  3,302.9  3.5  8.7  7.8  57.0  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

8.3  48.3  160.1  596.7  10.8  57.5  194.0  698.9  (2.5) (9.2) (33.9) (102.3) 

Cá nhân 
nước ngoài 

3.4  17.5  77.0  245.9  4.0  23.6  78.8  268.1  (0.7) (6.1) (1.8) (22.2) 

Tự doanh 4.9  23.5  73.7  259.4  4.5  20.3  71.8  256.2  0.4  3.2  1.9  3.2  

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn Bloomberg, FiinPro, KIS 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng,

 %tuần, tỷ đồng)   
 Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPL Tài chính (2.6) 2,546.5  (84.7) 2,461.8   HPG 
Nguyên vật 
liệu 

5.1  1,978.0  (2,725.1) (747.1) 

VIC Tài chính 7.6  1,856.6  (920.4) 936.2   TDM 
Tiện ích 
Cộng đồng 

0.2  0.8  (267.1) (266.3) 

STB Ngân hàng 10.0  1,989.6  (1,114.1) 875.6   GEL Tài chính 2.9  452.8  (705.2) (252.4) 

HDB Ngân hàng 2.1  1,685.3  (1,289.1) 396.2   VIX Tài chính 11.4  2,310.2  (2,522.9) (212.7) 

HCM Tài chính 4.8  1,578.0  (1,356.0) 221.9   GEX Công nghiệp 13.6  934.7  (1,129.2) (194.5) 

MBB Ngân hàng 2.9  1,188.1  (975.8) 212.3   BWE 
Tiện ích 
Cộng đồng 

0.5  38.1  (209.5) (171.4) 

SHB Ngân hàng 3.4  2,684.6  (2,511.1) 173.5   VSC Công nghiệp 5.0  364.0  (500.1) (136.0) 

VCB Ngân hàng 3.6  1,016.7  (877.5) 139.2   MSB Ngân hàng 10.9  832.2  (956.8) (124.6) 

VHM Tài chính 1.6  1,042.5  (909.5) 133.0   PVT Công nghiệp 6.4  242.3  (361.5) (119.3) 

VCG Công nghiệp 6.8  713.2  (586.4) 126.8   SSI Tài chính 5.9  2,396.5  (2,515.7) (119.2) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ 

đồng) 
 Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPL Tài chính (2.6) 1,002.3  (97.8) 904.5   STB Ngân hàng 10.0  1,770.1  (2,694.5) (924.4) 

TDM 
Tiện ích Cộng 
đồng 

0.2  266.9  (0.3) 266.5   HPG 
Nguyên vật 
liệu 

5.1  3,145.9  (3,436.4) (290.4) 

VPB Ngân hàng 5.8  1,189.1  (982.9) 206.2   HCM Tài chính 4.8  610.8  (834.0) (223.2) 

BWE 
Tiện ích Cộng 
đồng 

0.5  204.0  (22.1) 181.9   SHB Ngân hàng 3.4  3,157.6  (3,358.5) (200.9) 

BID Ngân hàng 4.5  795.2  (621.7) 173.5   TCB Ngân hàng 8.4  1,588.1  (1,746.3) (158.2) 

MBB Ngân hàng 2.9  1,365.6  (1,199.3) 166.3   VCG Công nghiệp 6.8  601.3  (739.0) (137.7) 

VCB Ngân hàng 3.6  872.0  (710.5) 161.4   NVL Tài chính 17.5  1,242.0  (1,374.6) (132.6) 

SSI Tài chính 5.9  1,744.1  (1,596.1) 148.0   FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

5.0  1,333.2  (1,455.0) (121.8) 

VSC Công nghiệp 5.0  572.4  (451.7) 120.7   DGW 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

4.0  125.4  (228.8) (103.4) 

SSB Ngân hàng 2.1  144.1  (24.4) 119.7   CII Công nghiệp 3.1  860.4  (957.0) (96.6) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ 

đồng) 
 Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

HPG 
Nguyên vật 
liệu 

5.1  788.0  (61.3) 726.7   VPL Tài chính (2.6) 7.2  (3,360.2) (3,352.9) 

MSN 
Hàng Tiêu 
dùng 

3.6  269.4  (80.4) 189.0   VIC Tài chính 7.6  272.4  (1,346.2) (1,073.8) 

MBB Ngân hàng 2.9  281.8  (119.2) 162.6   BID Ngân hàng 4.5  93.8  (336.4) (242.6) 

GMD Công nghiệp 2.7  254.6  (104.4) 150.3   VPB Ngân hàng 5.8  177.8  (331.5) (153.6) 

GEL Tài chính 2.9  141.2  (3.1) 138.1   VHM Tài chính 1.6  338.6  (487.1) (148.5) 

DCM 
Nguyên vật 
liệu 

5.0  202.2  (70.5) 131.7   MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

2.8  520.9  (651.7) (130.8) 

LPB Ngân hàng 14.4  164.4  (44.0) 120.4   KDH Tài chính 3.6  27.9  (124.1) (96.2) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

5.0  257.4  (139.5) 118.0   HDB Ngân hàng 2.1  62.0  (153.0) (91.1) 

DXG Tài chính 5.9  113.9  (13.8) 100.0   EIB Ngân hàng 4.3  15.4  (90.6) (75.2) 

DGW 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

4.0  100.1  (6.8) 93.3   VGC Công nghiệp 3.7  6.8  (78.4) (71.5) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ 

đồng) 
 Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

HPG 
Nguyên vật 
liệu 

5.1  466.8  (155.9) 310.8   MBB Ngân hàng 2.9  83.0  (624.2) (541.2) 

VIC Tài chính 7.6  213.8  (108.3) 105.5   VCB Ngân hàng 3.6  108.8  (496.6) (387.8) 

VNM 
Hàng Tiêu 
dùng 

4.7  170.6  (85.6) 85.1   HDB Ngân hàng 2.1  54.0  (326.7) (272.7) 

GEX Công nghiệp 13.6  91.5  (17.5) 74.0   FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

5.0  77.7  (178.0) (100.3) 

NLG Tài chính 3.9  62.3  (4.5) 57.8   MSN 
Hàng Tiêu 
dùng 

3.6  121.2  (208.9) (87.8) 

VIX Tài chính 11.4  84.9  (33.5) 51.5   FRT 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

0.0  2.7  (70.7) (68.0) 

TCB Ngân hàng 8.4  73.5  (31.1) 42.3   CTG Ngân hàng 3.6  32.8  (92.2) (59.4) 

VRE Tài chính 3.8  55.0  (13.9) 41.1   BID Ngân hàng 4.5  15.5  (65.7) (50.3) 

VCI Tài chính 5.3  45.5  (11.8) 33.7   GMD Công nghiệp 2.7  27.7  (65.1) (37.4) 

STB Ngân hàng 10.0  104.2  (72.0) 32.2   TCX Tài chính 3.8  2.2  (36.1) (33.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ 

đồng) 
 Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

HPG 
Nguyên vật 
liệu 

5.1  1,254.8  (217.3) 1,037.6   VPL Tài chính (2.6) 7.2  (3,373.5) (3,366.3) 

GEL Tài chính 2.9  141.2  (7.3) 133.9   VIC Tài chính 7.6  486.2  (1,454.5) (968.3) 

DCM 
Nguyên vật 
liệu 

5.0  217.7  (87.1) 130.7   MBB Ngân hàng 2.9  364.8  (743.3) (378.6) 

DXG Tài chính 5.9  155.5  (24.9) 130.6   HDB Ngân hàng 2.1  116.0  (479.7) (363.7) 

VCI Tài chính 5.3  165.2  (39.3) 125.9   VCB Ngân hàng 3.6  265.3  (565.9) (300.7) 

LPB Ngân hàng 14.4  189.1  (71.9) 117.2   BID Ngân hàng 4.5  109.3  (402.1) (292.9) 

DGW 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

4.0  121.4  (8.4) 113.0   VHM Tài chính 1.6  478.0  (635.5) (157.4) 

GMD Công nghiệp 2.7  282.3  (169.4) 112.9   VPB Ngân hàng 5.8  261.1  (414.8) (153.7) 

GEX Công nghiệp 13.6  175.2  (63.0) 112.2   MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

2.8  683.3  (823.3) (140.0) 

NLG Tài chính 3.9  115.6  (7.5) 108.0   KDH Tài chính 3.6  48.9  (155.3) (106.4) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ 

đồng) 
 Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

KBC Tài chính 6.1  403.5  (3.5) 400.1   STB Ngân hàng 10.0  176.2  (850.9) (674.7) 

TCB Ngân hàng 8.4  520.9  (353.2) 167.7   VPB Ngân hàng 5.8  180.5  (358.1) (177.6) 

VHM Tài chính 1.6  192.4  (98.2) 94.2   ACB Ngân hàng 1.5  105.3  (160.5) (55.3) 

MSN 
Hàng Tiêu 
dùng 

3.6  209.1  (125.5) 83.6   VSC Công nghiệp 5.0  0.0  (53.9) (53.9) 

MBB Ngân hàng 2.9  236.9  (165.3) 71.6   VIX Tài chính 11.4  3.9  (36.3) (32.4) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

2.8  488.2  (417.8) 70.4   SSI Tài chính 5.9  122.5  (146.0) (23.5) 

HPG 
Nguyên vật 
liệu 

5.1  497.2  (429.7) 67.5   FUEVFVND Tài chính 4.1  4.3  (25.2) (20.9) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

5.0  253.5  (196.0) 57.5   GEE Công nghiệp 0.8  0.3  (21.2) (20.9) 

VIC Tài chính 7.6  113.3  (62.0) 51.2   TCH Tài chính 3.0  3.7  (23.6) (19.9) 

HCM Tài chính 4.8  56.4  (8.8) 47.5   E1VFVN30 Tài chính 4.6  36.5  (54.5) (18.0) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Global Disclaimer 
 

■ General 
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report and marketing materials do not provide individually tailored investment advice. This research report and marketing materials do not 
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Vietnam Securities Corp. does not undertake that investors will obtain any profits, nor will it share with investors any investment profits. KIS 
Vietnam Securities Corp., its affiliates, or their affiliates and directors, officers, employees or agents of each of them disclaim any and all 
responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  

 

■ Country-specific disclaimer 

United States: This report is distributed in the U.S. by Korea Investment & Securities America, Inc., a member of FINRA/SIPC, and is only 
intended for major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6(a)(2) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934. All U.S. persons 
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